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LUẬT
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(SỬA ĐỔI)
Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

 Luật này quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị (sửa đổi, bổ sung Điều 1)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh (mới)

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ  ngữ (mới)

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức liên minh chính trị là sự liên kết tự nguyện của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu hướng tới mục tiêu chung của dân tộc là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Chương trình hành động là Chương trình do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi khóa ở mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ.

3. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động là Chương trình do hội nghị thường kỳ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp đề ra theo quy định của Điều lệ.

4. Giám sát là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của  cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
5. Phản biện xã hội là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét, đánh giá, kiến nghị đối với dự thảo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dự thảo các chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước.

Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Điều 13)

1. Chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là  tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. 
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi Điều 3)

1. Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

Điều 6. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước (sửa đổi, bổ sung Điều 5)
 1. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước được thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước hữu quan ở từng cấp ban hành. 

3. Nhà nước bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

Điều 7.  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (mới)

Lấy ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm.
Chương II
TỔ CHỨC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Mới)

Điều 8. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (mới)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo bốn cấp: 

a) Trung ương;

b) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

d) Xã, phường, thị trấn.

2. Ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là khu dân cư). 

Điều 9. Thành viên và quan hệ giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung Điều 4)

1. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là các tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này và đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Quan hệ giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hợp tác bình đẳng, đoàn kết, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 4 luật này; bảo đảm tính độc lập của mỗi tổ chức thành viên.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên cùng cấp để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động.

Điều 10. Cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi Điều 3)

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, do đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  là đại diện của  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương dân chủ cử trong số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan đại diện của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữa hai kỳ họp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương dân chủ cử trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch. 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương giữa hai kỳ họp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp hiệp thương dân chủ cử trong số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Mới)

Mục 1
TẬP HỢP, XÂY DỰNG  KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Điều 11. Mục đích và yêu cầu tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi, bổ sung Điều 6)

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 12. Hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
1. Phối hợp giữa các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

3. Phát huy vai trò người uy tín trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt nhằm tập hợp, đoàn kết nhân dân.

4. Tuyên truyền, vận động người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôn trọng luật pháp nước sở tại; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 13. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (sửa đổi Điều 7)

1. Đề xuất và tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

3. Thực hiện đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản tại địa bàn khu dân cư.

Mục 2

THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN

Điều 14. Tham gia công tác bầu cử (sửa đổi Điều 8)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 15. Tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên để lựa chọn, giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Thẩm phán, Kiểm sát viên.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm Toà án nhân dân.

Điều 16. Tham gia xây dựng pháp luật (sửa đổi, bổ sung Điều 9)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật với các nội dung sau đây:

a) Kiến nghị với Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 

b) Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh.

c) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

d) Tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp, luật, pháp lệnh; góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Tham gia trưng cầu ý dân đối với những vấn đề do Quốc hội quyết định. 

2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý kiến; tiếp thu và phản hồi về kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 17. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật (sửa đổi Điều 7)

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tham gia với chính quyền các cấp tổ chức vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước về nếp sống tự quản ở khu dân cư.

3. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Tham gia hoạt động hoà giải ở cơ sở. 

Điều 18. Tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Uỷ ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung Điều 11)

1. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tham dự các kỳ họp của Quốc hội; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ khi bàn các vấn đề có liên quan.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương được tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân; được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.

2. Tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân những vấn đề cần thiết. 

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (mới)

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.
3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp  tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Điều 20. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (mới)

1. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng và trình Quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước tại các kỳ họp Quốc hội.

2.  Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ở địa phương để giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. 

3. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để thông báo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

4. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Điều 21. Tham gia tố tụng, tham gia công tác đặc xá, (sửa đổi, bổ sung Điều 10)

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia thực hiện công tác đặc xá theo quy định của pháp luật để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mục 3

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 22. Mục đích, nguyên tắc giám sát (sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 12)

1. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Hoạt động giám sát được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan theo Hiến pháp và pháp luật.

Điều 23. Đối tượng, nội dung giám sát (sửa đổi, bổ sung đoạn 2, khoản 1, Điều 12)

1. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước trên một số lĩnh vực cần thiết có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đạo đức, lối sống của đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước. 

Điều 24. Hình thức giám sát (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12)

1. Tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền giám sát. 

2. Tham gia hoạt động giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Tổ chức đoàn giám sát khi cần thiết.

4. Các hình thức giám sát khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 25. Quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động giám sát (mới)

1. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

a) Xây dựng kế hoạch giám sát; yêu cầu thông tin về các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

b) Tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị khi cần thiết. 

c) Ban hành văn bản về kết quả giám sát.

d) Kiến nghị và theo dõi việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

 
e) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và bảo vệ người có thành tích trong hoạt động giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.  

2. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giám sát

 a) Bảo đảm điều kiện cần thiết để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu giám sát.

c) Yêu cầu đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết.

d) Xử lý và trả lời kiến nghị giám sát trong thời hạn theo quy định của pháp luật 
Mục 4

HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Điều 26. Mục đích, nguyên tắc phản biện xã hội (mới)

1. Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong việc xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội.

2. Hoạt động phản biện xã hội được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan theo Hiến pháp và pháp luật.

Điều 27. Đối tượng, nội dung phản biện xã hội (mới)

 
 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước cùng cấp trên một số lĩnh vực cần thiết có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 28. Hình thức phản biện xã hội (mới)
1. Tổ chức hội nghị phản biện.

2. Gửi văn bản góp ý, kiến nghị.

3. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 29. Quyền và trách nhiệm của các bên trong hoạt động phản biện xã hội (mới)

1. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

a) Xây dựng kế hoạch phản biện xã hội; yêu cầu cơ quan, tổ chức gửi dự thảo văn bản và thông tin cần thiết.

b) Tổ chức phản biện; gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan, tổ chức dự thảo văn bản.

c) Yêu cầu cơ quan soạn thảo trả lời bằng văn bản đối với kiến nghị của mình; trường hợp cơ quan dự thảo văn bản không tiếp thu thì yêu cầu có giải trình; tổ chức đối thoại khi cần thiết.

2. Đối với cơ quan, tổ chức được phản biện.

a) Gửi dự thảo văn bản cần phản biện đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời hạn ít nhất là ba mươi ngày trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; cung cấp thông tin cần thiết.

b) Cử người có trách nhiệm tham dự hội nghị phản biện hoặc tham gia đối thoại khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có yêu cầu.

c) Trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.
Chương IV
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Điều 30. Bộ máy giúp việc (sửa đổi Điều 14)

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bộ máy giúp việc. Tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2. Cán bộ chuyên trách và không chuyên trách Mặt trận  được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

3. Cơ quan nhà nước có liên quan bảo đảm các điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng chuyên gia, tư vấn, cộng tác viên.                    
Điều 31. Kinh phí hoạt động và tài sản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi Điều 16)

1. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Hàng năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán theo chế độ quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Trường hợp có hoạt động đột xuất, nhu cầu kinh phí phát sinh thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán kinh phí bổ sung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quản lý và sử dụng  tài sản Nhà nước giao, tài sản và các nguồn tài trợ của tổ chức và cá nhân trong nước hoặc nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (sửa đổi, bổ sung Điều 15)

1. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ khi được cử vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc được phân công, phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cung cấp thông tin cần thiết khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có yêu cầu.

3. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực của Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 17)
Luật này thay thế cho Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QHX10 và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Điều 34. Hướng dẫn thi hành (giữ nguyên Điều 18)

Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày ...  tháng ... năm 2013. 
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